Đề 1: CHỦ ĐỀ: TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
PhầnI. ĐỌC HIỂU (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
         [1]  Mỗi chúng ta đều có một sứ mệnh trong cuộc đời này và phải nỗ lực hết mình để hoàn thành nó. Sứ mệnh đó bắt đầu từ khi bạn sinh ra và sẽ theo bạn cho đến hơi thở cuối cùng! Sứ mệnh đó được cụ thể hóa bằng trách nhiệm trong mỗi giai đoạn hoặc thời kỳ của cuộc đời mỗi người.
        [2]  Trách nhiệm là yếu tố cơ bản làm nên một con người đích thực. Trách nhiệm điều chỉnh hành động của con người theo những nguyên tắc nhất định. Dù bạn là ai hay vị trí hiện tại của bạn là gì thì việc tỏ ra có trách nhiệm trong những việc mình làm là điều rất cần thiết. Trong tất cả những trách nhiệm mà bạn phải gánh vác thì trách nhiệm với chính bản thân là cao cả và nặng nề nhất. Nếu bạn tỏ ra hèn kém hoặc nghi ngại ngay trong chính suy nghĩ và quyết định của mình thì sớm muộn gì, bạn cũng sẽ thất bại.
        [3]  Hãy sống dấn thân và thực hiện những mục tiêu mình đã đề ra. Nhưng quan trọng hơn, hãy sống với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không chỉ với gia đình, công việc mà còn với chính bản thân. Khi làm bất kỳ việc gì, bạn hãy nỗ lực hết mình và biết chịu trách nhiệm với từng lời nói, hành động của mình. Bạn nên hiểu rằng, tiền bạc hay địa vị không phải là thứ có thể mang đến một cuộc sống hạnh phúc đích thực. Chỉ có những quyết định mang tính trách nhiệm mới có thể giúp bạn có được cuộc sống như bạn khao khát.
        
  (Trích Không gì là không thể – George Matthew Adams, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2019, Tr.103, 104)

Câu 1. Xác định phép liên kết được sử dụng trong đoạn [1] của văn bản?
Câu 2. Theo đoạn trích, trong các trách nhiệm thì trách nhiệm nào được xem là cao cả và nặng nề nhất?
Câu 3. Em có đồng ý với quan điểm “Khi làm bất kỳ việc gì, bạn hãy nỗ lực hết mình và biết chịu trách nhiệm với từng lời nói, hành động của mình” không? Vì sao?

PHẦN 2: LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (3. 0 điểm)
Từ nội dung văn bản phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 500 chữ) về ý nghĩa của tinh thần trách nhiệmtrong cuộc sống của mỗi người.

Câu 2. (4,0 điểm)Em hãy nêu cảm nhận về nhân vật Phương Định trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của tác giả Lê Minh Khuê để nói về tinh thần trách nhiệm cao của những cô gái thanh niên xung phong trong thời kì chống Mỹ cứu nước.
Đề 2: CHỦ ĐỀ: HẠNH PHÚC
Câu 1: (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
(1)"... Có rất nhiều cách để khiến cho người khác cảm thấy vui. Một tấm thiệp xinh xắn được gửi đến một cách bất ngờ cho một người quen của bạn, một bình hoa hái trong vườn đặt lên bàn ăn của gia đình, hay đơn giản hơn, chỉ cần một nụ cười thân thiện của bạn với đồng nghiệp vào mỗi sáng đến công sở... Cũng có thể, những gì bạn làm cho người khác, tưởng chừng như đơn giản, lại chính là biểu hiện của một ứng xử văn hóa tốt đẹp, của một tinh thần vì cộng đồng: mang giúp hành lí nặng, nhường ghế trên xe buýt hay tham gia làm việc tình nguyện tại trại trẻ khuyết tật...
(2) Chẳng có hành động nào trong số những hành động trên là tầm thường, nhỏ nhặt! Chính vì chúng quá đỗi bình thường nên chúng ta ít khi chịu để ý đến. Bạn cứ thử thực hành trong cuộc sống hàng ngày mà xem, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy hiệu quả tác động của chúng lên cuộc sống của bạn và của người khác kì diệu đến nhường nào. “Hạnh phúc như là nước hoa, bạn không thể vẩy lên người khác mà không làm vương vài giọt lên chính mình” (Bernard Shaw)”.
                                                    (Trích “Hạnh phúc không khó tìm” - M.J.Ryan)
a. Xác định một phép liên kết có trong đoạn văn in đậm? (1,0 điểm)
b. Theo tác giả, những hành động như: “… mang giúp hành lí nặng, nhường ghế trên xe buýt hay tham gia làm việc tình nguyện tại trại trẻ khuyết tật...”thể hiện cho một cách ứng xử và một tinh thần như thế nào? (1,0 điểm)
c. Em có đồng tình với quan niệm của tác giả qua câu: “Hạnh phúc như là nước hoa, bạn không thể vẩy lên người khác mà không làm vương vài giọt lên chính mình” không? Vì sao? (1,0 điểm)
Câu 2 (3,0 điểm)
	Từ nội dung được gợi ra ở phần Đọc – hiểu, em hãy viết đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 500 chữ) với nhan đề: “Hạnh phúc là những điều giản dị quanh ta”
Câu 3: (4,0 điểm):
	Đọc bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương, có lẽ chẳng ai có thể quên được những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc, xen lẫn cả sự bồi hồi xúc động của nhà thơ khi ông đứng bên ngoài lăng và được theo dòng người vào lăng viếng Bác:
			Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
			Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
			Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
			Bão táp mưa sa, đứng thẳng hàng.

			Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
			Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
			Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
			Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân...

	Em hãy viết bài văn trình bày cảm nhận về hai khổ thơ trên để hiểu thêm về khoảnh khắc hạnh phúc, xúc động ấy của nhà thơ.
Đề 3: CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH
Câu 1: (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
“Có một nơi để về, đó là nhà”. Có những người để yêu thương, đó là gia đình.Có được cả hai, đó là hạnh phúc.Thật vậy, gia đình – tiếng gọi thân thương nhất, ai đi đâu cũng đều hướng về. Đó không chỉ là nơi chúng ta được sinh ra, nuôi dưỡng mà ở đó còn nhận sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ và bảo vệ vô điều kiện, là chốn bình yên mà dù có đi xa mấy thì chỉ có gia đình là nơi quay về của mỗi người.
Gia đình, đó là nơi mà mỗi người sẽ cảm thấy thật an toàn khi được che chở và nâng niu, là nơi luôn cómột bờ vai vững chắc, có bàn tay đầy yêu thương kéo ta ra khỏi những tuyệt vọng của bản thân, nơi luôn có những lời động viên ấm áp giúp ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Và cũng chính gia đình là nơi vun đắp niềm tin, là nguồn động lực để mỗi cá nhân phấn đấu, là nơi vỗ về chữa lành mọi vết thương cuộc đời, là nơi nuôi giữ những điều tốt đẹp trong tâm hồn mỗi người. Vì chính những lẽ đó mà gia đình chính là nơi bình yên nhất của mỗi con người.
(Trích Gia đình là chốn bình yên nhất, Vĩnh Khang, dẫn theo baolongan.vn)
a. Xác định thành phần biệt lập trong câu văn sau: “Thật vậy, gia đình – tiếng gọi thân thương nhất, ai đi đâu cũng đều hướng về.”?(1.0 điểm)
b. Thái độ, tình cảm của tác giả thể hiện trong đoạn trich trên. (1.0 điểm)
c.Theo em, mỗi thành viên cần phải làm gì để gia đình thực sự “là nơi bình yên nhất”? (trả lời trong khoảng 4- 6 )(1.0 điểm)
Câu 2.(3,0 điểm).
“Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc”.Em hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên
Câu 3.(4,0 điểm)
Khi đọc bài thơ Nói với con của Y Phương, em nhận ra chốn bình yên nào đã trở thành cội nguồn sinh dưỡng cho mỗi cá nhân? Hãy cảm nhận đoạn trích sau để làm nổi bật nội dung ấy.
	 “Chân phải bước tới cha
	Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười
Người đồng mình yêu lắm con ơi
Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng
Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới
Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời”
- HẾT-



